
STT Mã lớp Mã sinh Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 DH14TM 14122182 Hứa Kiều Anh 1 5 4.2
2 DH13KM 13120180 Vũ Quảng Đại 4 4 4.0
3 DH13KN 13155110 Châu Nhật Hoàng 4 4 4.0
4 DH16QLGL 16124003 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 7 2.5 3.4
5 DH16KT 16120339 Đặng Thị Huyền 2 3 2.8
6 DH13KT 13120239 Trần Thị Hường
7 DH12QL 12124232 Đỗ Thị Nga
8 DH15KT 15120122 Dương Thị Ngọc Nữ 7 6 6.2
9 DH12KT 12120426 Phạm Thị Kim Phượng 1 0.8

10 DH11QL 11124107 Ngô Thiệu Quân 5 5 5.0
11 DH16KT 16120206 Lê Thị Ngọc Quyên 2 4.5 4.0
12 DH16KT 16120208 Nguyễn Hà Quyên 7 6.5 6.6
13 DH16KT 16120210 Vũ Thị Quyên 8 3 4.0
14 DH16KT 16120213 Phạm Thị Phương Quỳnh 4 2.5 2.8
15 DH16KT 16120219 Trần Đình Ngọc Sơn 6 4 4.4
16 DH16KT 16120220 Nguyễn Thị Diễm Sương 2 6 5.2
17 DH16KT 16120222 Trần Duyên Hữu Tài 9 5.5 6.2
18 DH16KT 16120223 Trần Hữu Tài 8 7 7.2
19 DH16KT 16120224 Ngô Thị Tâm 4 7 6.4
20 DH16KT 16120228 Phạm Văn Thành 5 5 5.0
21 DH16KEGL 16123012 Châu Thị Phương Thảo 9 7 7.4
22 DH16KT 16120241 Võ Thị Phương Thảo 2 3.5 3.2
23 DH16KT 16120234 Dương Thị Thanh Thảo 1 4 3.4
24 DH16KT 16120237 Phạm Diệp Phước Thảo 7 3.5 4.2
25 DH16KT 16120242 Trần Bá Thế 2 3 2.8
26 DH16KT 16120243 Võ Duy Thiện 0.0
27 DH16KT 16120244 Nguyễn Thế Thịnh 6 6 6.0
28 DH16KT 16120246 Đặng Đình Thọ 7 5.6
29 DH16KT 16120248 Phạm Thị Lệ Thu 4 6.5 6.0
30 DH16KT 16120256 Ngô Thị Kim Thuỳ 2 3 2.8
31 DH16KT 16120259 Tạ Thị Như Thùy 2 2 2.0
32 DH16KT 16120260 Ngô Thị Thu Thủy 1 6 5.0
33 DH16KT 16120261 Trần Thanh Thủy 3 2.5 2.6
34 DH16KT 16120253 Nguyễn Thị Hoài Thương 10 4 5.2
35 DH16KT 16120254 Nguyễn Văn Thương 3 0.6
36 DH16KT 16120264 Bùi Minh Tiến 9 7 7.4
37 DH16KT 16120267 Nguyễn Thị Tin 2 3 2.8
38 DH16KT 16120266 Lê Nhất Tin 6 1.2
39 DH16KT 16120271 Phạm Trọng Tính 5 5.5 5.4
40 DH16KT 16120274 Nguyễn Thị Thu Trà 7 4.5 5.0
41 DH16KEGL 16123014 Nguyễn Thị Điền Trang 8 3.5 4.4
42 DH16KT 16120282 Hồ Thị Mỹ Trang 4 6 5.6
43 DH16KT 16120283 Lê Thị Thùy Trang 4 6 5.6
44 DH16KT 16120285 Lưu Thị Trang 2 1.5 1.6
45 DH16KT 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang 5 4 4.2
46 DH16KT 16120291 Võ Thụy Thùy Trang
47 DH16KT 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm 6 6.5 6.4
48 DH16KT 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm 4 6 5.6



49 DH16KT 16120276 Lê Thị Trâm 8 6.5 6.8
50 DH16KT 16120280 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7 7 7.0
51 DH16KT 16120295 Phạm Thị Diễm Trinh 2 2 2.0
52 DH16KT 16120296 Trần Thị Ngọc Trinh 7 6.5 6.6
53 DH16KT 16120294 Lê Thị Trinh Trinh 4 0.8
54 DH16KT 16120297 Lê Tiến Trình 4 6.5 6.0
55 DH16KT 16120298 Lê Bửu Trọng 8 3 4.0
56 DH16KT 16120300 Nguyễn Thị Tú 3 5.5 5.0
57 DH16KT 16120302 Lê Văn Tuấn 9 5 5.8
58 DH16KT 16120303 Nguyễn Hoàng Tùng 4 6 5.6
59 DH16KT 16120305 Trương Thị Lâm Tùng 10 5.5 6.4
60 DH16KT 16120307 Đoàn Thị Kim Tuyền 2 5.5 4.8
61 DH16KT 16120310 Trương Thị Thanh Tuyền 8 5.5 6.0
62 DH16KT 16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường 8 6.5 6.8
63 DH16KT 16120314 Nguyễn Trần Thu Uyên 3 6.5 5.8
64 DH16KT 16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên 4 5.5 5.2
65 DH16KT 16120322 Nguyễn Thị Thùy Vân 7 7 7.0
66 DH16KT 16120316 Đặng Thị Thúy Vân 5 6 5.8
67 DH16KT 16120318 Lưu Thị Vân 0 2.5 2.0
68 DH16KT 16120319 Nguyễn Thị Vân 2 5 4.4
69 DH16KT 16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân 6 5 5.2
70 DH16KT 16120324 Bùi Thị Thúy Vi 9 6.5 7.0
71 DH16KT 16120325 Trần Huỳnh Lam Vi 7 6 6.2
72 DH14QLA 14124422 Lê Hoàng Vi 3 6.5 5.8
73 DH16KT 16120326 Nguyễn Cảnh Vinh 7 4.5 5.0
74 DH16KT 16120327 Nguyễn Hiển Vinh 4 3.5 3.6
75 DH16KT 16120330 Nguyễn Tấn Vũ 3 3 3.0
76 DH16KT 16120333 Trần Thiên Thúy Vy 6 1.5 2.4
77 DH16KT 16120334 Võ Quốc Vỹ 5 5 5.0
78 DH15KM 15120220 Phạm Thị Xoan 4 3 3.2
79 DH16KT 16120336 Phan Thị Hải Yến 5 5 5.0

10223168 Nguyễn Thị Xuân Dung 5 5 5.0


